
UPS 1-Pha Online 

CASTLE series 
6-10KVA 



Khoảnh khắc quan trọng, động lực cho doanh nghiệp: 
SANTAK UPS CUNG CẤP SỰ BẢO VỆ TIN CẬY CHO THIẾT BỊ VÀ DỮ LIỆU QUAN TRỌNG 
• Mậ  t độ   cộ ng suậ t cậộ hơn, cộ ng suậ t ngộ  rậ lơ n hơn 
• Dậ i điệ  n ậ p ngộ  vậ ộ rộ  ng hơn, hiệ  u suậ t nậ ng lươ ng cậộ hơn 
• Độ   ộ n cư c thậ p, tu y chộ n nhiệ u cậ u hì nh 
• Mậ n hì nh LCD chậ t lươ ng cậộ vơ i gộ c nhì n rộ  ng 

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM 
Cậstlệ 6~10KVA lậ  dộ ng UPS 
Sậntậk ộnlinệ chuyệ n độ i kệ p 
(dộublệ cộnvệrsiộn). Sậ n 
phậ m kệ  thư ậ tiệ u chuậ n chậ t 
lươ ng cậộ cu ậ cậ c thệ  hệ   
trươ c vậ  hiệ  u quậ  mậ nh mệ  
hơn nhiệ u. Nộ  cung cậ p giậ i 
phậ p ly  tươ ng chộ cậ c vậ n đệ  
chì nh vệ  chậ t lươ ng điệ  n nậ ng 
như: mậ t điệ  n lươ i, điệ  n ậ p 
thậ p, điệ  n ậ p cậộ, su t điệ  n ậ p 
ngậ n hậ n, quậ  điệ  n ậ p ngậ n 
hậ n, nhiệ u đươ ng dậ y, sậi lệ  ch 
tậ n sộ , quậ  độ   chuyệ n mậ ch, 
mệ ộ hậ i lậ m giậ m hiệ  u suậ t 
nậ ng lươ ng vậ  cung cậ p khậ  
nậ ng bậ ộ vệ   tin cậ  y nguộ n 
điệ  n chộ thiệ t bi . UPS Cậstlệ 
1~3KVA cung cậ p khậ  nậ ng 
thì ch ư ng cậộ vậ  cậ u hì nh linh 
hộậ t; cộ ng nghệ   điệ u khiệ n 
DSP hậ ng đậ u đươ c ậ p du ng,  
vậ  cung cậ p nhiệ u tu y chộ n 
mơ  rộ  ng, đậ p ư ng nhu cậ u 
ư ng du ng tu y chì nh ngậ y cậ ng 
tậ ng. 

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM 
 
Được lắp đặt rộng rãi 
nhất, an toàn và tin cậy 
• A p du ng thiệ t kệ  điệ  n 

tư  cộ ng suậ t vậ  tậ n 
nhiệ  t hộậ n tộậ n mơ i. 
Sư  du ng lộậ i linh kiệ  n 
bậ n dậ n cộ ng suậ t 
mậ nh vậ  cộ ng nghệ   
điệ u khiệ n DSP tiệ n 
tiệ n, sậ n phậ m cung 
cậ p nguộ n điệ  n liệ n 
tu c vơ i độ   tin cậ  y cậộ 
hơn. 

 
Hệ số công suất cao 
• Hệ   sộ  cộ ng suậ t ngộ  rậ 

tậ ng tư  0,8 lệ n 0,9 sộ 
vơ i thệ  hệ   trươ c. Sộ 
vơ i UPS truyệ n thộ ng, 
sậ n phậ m cung cậ p 
cộ ng suậ t cậộ hơn 
26%. 

• Thiệ t kệ  tậ n nhiệ  t tiệ n 
tiệ n, thệ  tì ch nhộ  hơn 
vơ i mậ  t độ   cộ ng suậ t 
cậộ hơn. 

Hiệu suất cao, khả năng 
thích ứng mạnh mẽ 
 
• Hiệ  u suậ t nậ ng lươ ng khi 

đậ y tậ i đậ t đệ n 94%, hiệ  u 
suậ t khi nư ậ tậ i đậ t 93,5%, 
vậ  hiệ  u suậ t ơ  chệ  độ   ECO 
lệ n đệ n 98%, tiệ t kiệ  m 
nguộ n nậ ng lươ ng quy  giậ  

• Dậ i điệ  n ậ p vậ  tậ n sộ  ngộ  
vậ ộ rộ  ng (40~70Hz), thì ch 
ư ng vơ i cậ c mộ i trươ ng 
điệ  n khậ c nhậu, tương 
thì ch hộậ n tộậ n vơ i mậ y 
phậ t điệ  n, cung cậ p nguộ n 
điệ  n chậ t lươ ng cậộ chộ 
thiệ t bi  

 
Thiệ t kệ  thậ n thiệ  n ngươ i 
du ng, thiệ t kệ  riệ ng chộ bậ n 
• Độ   ộ n cư c thậ p, độ   ộ n cu ậ 

UPS cộ  thệ  xuộ ng đệ n 47dB 
khi hộậ t độ  ng trộng mộ i 
trươ ng bì nh thươ ng, mậng 
đệ n mộ i trươ ng lậ m việ  c 
yệ n tì nh chộ bậ n 



GIỚI THIỆU SẢN PHẨM 
Pin CASTLE C12V đươ c thiệ t kệ  tậ  p trung vậ ộ khậ  nậ ng tương thì ch vơ i hệ   thộ ng SANTAK 
UPS. Sộ vơ i cậ c lộậ i pin khậ c trệ n thi  trươ ng, pin dộ ng Cậstlệ C12V chộ phệ p sậ c thậ  nộ i (flộật 
chậrging) lậ u dậ i hơn vậ  đậ  c tì nh xậ  mậ nh mệ  hơn. Đậ y lậ  sậ n phậ m ly  tươ ng chộ ư ng du ng 
bậckup (dư  phộ ng) cu ậ UPS SANTAK. 

TÍNH NĂNG NỔI BẬT 
• Thiệ t kệ  tuộ i thộ  cậộ 
• Hiệ  u suậ t xậ  cậộ vươ t trộ  i 
• Ty  lệ   tư  xậ  thậ p 
• Tương thì ch tộ t nhậ t vơ i UPS 
• Độ   ận tộậ n cậộ 
• Độ   ộ n đi nh cậộ 
• Lậ p đậ  t vậ  bậ ộ trì  thuậ  n tiệ  n 

STK CASTLE PIN 
Lộậ i pin ậcid-chì  kì n khì , khộ ng cậ n bậ ộ trì  (Mậintệnậncệ-frệệ Sệậlệd Lệậd-ậcid) 



Thộ ng sộ  ky  thuậ  t Cậstlệ 6-10KVA 
Mộdệl Cậstlệ 6K Cậstlệ 6KS Cậstlệ 10K Cậstlệ 10KS 

Cộ ng suậ t đi nh mư c 6000VA/5400W 10000VA/9000W  

Nguộ n vậ ộ Dậ i điệ  n ậ p 120~275Vậc 

Dậ i tậ n sộ  40~70Hz 

Đậ u nộ i ngộ  vậ ộ 1ph+grộund 

Hệ   sộ  cộ ng suậ t ≥ 0.99 

Nguộ n rậ  Điệ  n ậ p 220Vậc 

Sậi sộ  điệ  n ậ p ±1% 

Đậ u nộ i ngộ  rậ 1ph+grộund 

Dậ i tậ n sộ   50/60±0.2Hz (bậttệry mộdệ)  

THDv ngộ  rậ < 2% tậ i tuyệ n tì nh ; < 4% tậ i phi tuyệ n 

Sộ ng ngộ  rậ Purệ sinệ wậvệ 

Bậ ộ vệ   1min @ 105~125% tậ i 
30s @ 125~150% tậ i 
0.5s @ > 150% tậ i 

Hiệ  u suậ t nậ ng 
lươ ng  

Linệ mộdệ Đậ t đệ n 94% Đậ t đệ n 94% 

ECO mộdệ Đậ t đệ n 98% Đậ t đệ n 98% 

Nguộ n pin vậ  sậ c 

pin   

Sộ  pin tì ch hơ p 15 pin (trộng) 16 pin (ngộậ i) 16 pin (trộng) 16 pin (ngộậ i) 

Dung lươ ng pin 12Vdc 7Ah Tu y cậ u hì nh nguộ n 
pin   

12Vdc 9Ah Tu y cậ u hì nh nguộ n 
pin   

Thơ i giận bậckup > 4 mins > 4 mins 

Dộ ng điệ  n sậ c C6/10K mộdệl: 1.2A ; C6/10KS mộdệl: 6A 

Hiệ n thi  LCD+LED Lộậd rậting/Bậttệry cậpậcity/Input/Output/Opệrậting mộdệ 

Cộ ng giậộ tiệ p  RS232 Tiệ u chuậ n: RS232 ; Tu y chộ n USB 

Slột cậrd Tu y chộ n: Dry Cộntậct Cậrd/USB Cậrd/Mộdbus Cậrd/NMC Cậrd 

Phậ n mệ m Winpộwệr 

Thộ ng sộ  vậ  t ly  Kì ch thươ c W*H*D (mm) 248*500*565 212*500*420 248*500*565 212*500*420 

Trộ ng lươ ng  59kg 14kg 62kg 16kg 

Mộ i trươ ng hộậ t 
độ  ng 

Nhiệ  t độ   0~40ộC 

Độ   ộ n < 50dB @ khộậ ng cậ ch 1m 

Cệrtificậtiộn vậ  Stậndậrd  IEC 61000, IEC 62040, CE 

Ghi chu : 

• Độ   ộ n:cộ  thệ  thậy độ i tu y thuộ  c thiệ t bi, cậ u hì nh, nhiệ  t độ  , …. 

• Pin Sậntậk mậ  c đi nh tì ch hơ p, thương hiệ  u khậ c cộ  thệ  sư  du ng khộ ng thộ ng bậ ộ trươ c 

ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỸ PHƯƠNG  
73-75 Đươ ng sộ  6, Khu phộ  Hưng Phươ c IV,  
Phươ ng Tậ n Hưng, TP. Hộ  Chì  Minh, Việ  t Nậm 

Wệbsitệ: www.mpcộvn.cộm 


